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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

NGÀNH CHĂN NUÔI GIA SÚC Ở VÙNG 

TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BĂC BỘ 

I. Lý thuyết 

a. Điều kiện phát triển: 

- Thuận lợi: Nhiều đồng cỏ. Lương thực cho người được giải quyết tốt hơn. 

- Khó khăn: Tuy nhiên việc vận chuyển khó khăn, năng suất đồng cỏ thấp. 

b. Hiện trạng phát triển: 

- Chăn thả trong rừng với 1,7 triệu con, chiếm 50% cả nước. 

- Bò được nuôi để lấy thịt, lấy sữa trên các cao nguyên Mộc Châu, Sơn La…với 900.000 con, chiếm 18% 

cả nước. 

- Lợn nuôi 5,8 triệu con, chiếm 21% cả nước. 

c. Khó khăn 

+ Vận chuyển các sản phẩm chăn nuôi tới vùng tiêu thụ (đồng bằng và đô thị) làm hạn chế việc phát triển 

chăn nuôi gia súc lớn của vùng. 

+ Nuôi theo cách chăn thả tự nhiên, hướng chuyên môn hóa chưa rõ. 

+ Các đồng cỏ cũng cần được cải tạo, nâng cao năng suất. 

II. Bài tập vận dụng 

Câu 1: Đàn trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ được nuôi rộng rãi, với số lượng nhiều (chiếm trên 

50% đàn trâu cả nước) và nhiều hơn bò (khoảng 16% đàn bò cả nước) do 

A. trâu khỏe, ưa khí hậu ẩm. 

B. trâu khỏe, ưa khí hậu ẩm và chịu rét giỏi. 

C. trâu khỏe, ưa khí hậu ẩm, chịu rét giỏi và thích nghi với điều kiện chăn thả trong rừng. 

D. nhu cầu của vùng về thịt, sức kéo và phân bón từ trâu lớn. 

Hướng dẫn giải 
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Trâu thuộc nhóm gia súc lớn nên thích hợp chăn thả trên các đồng cỏ lớn, mặt khác đặc điểm sinh thái của 

trâu là ưa khí hậu ẩm, chịu rét giỏi 

⇒ Thích hợp phát triển với khí hậu có mùa đông lạnh +  địa hình đồi núi với các cánh rừng lớn của vùng 

TDMNBB. 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 2: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho chăn nuôi lợn hiện nay được phát triển mạnh ở 

Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Cơ sở thức ăn được đảm bảo tốt hơn. 

B. Đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. 

C. Cơ sở vật chất kĩ thuật và giống đảm bảo hơn. 

D. Các cơ sở công nghiệp chế biến thực phẩm phát triển. 

Hướng dẫn giải 

Do giải quyết tốt hơn lương thực cho người nên hoa màu lương thực dành nhiều hơn cho chăn nuôi 

⇒ thúc đẩy tăng nhanh đàn lợn trong vùng. 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 3: Khó khăn chủ yếu hiện nay đối với phát triển chăn nuôi gia súc lớn của Trung du và miền núi Bắc 

Bộ là: 

A. thiếu đồng cỏ để phát triển chăn nuôi. 

B. vận chuyển sản phẩm chăn nuôi tới vùng tiêu thụ (đồng bằng, đô thị). 

C. thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô cho gia súc. 

D. nguồn lao động trong chăn nuôi chựa được đào tạo nhiều. 

Hướng dẫn giải 

Hiện nay những khó khăn trong công tác vận chuyển các sản phẩm chăn nuôi tới vùng tiêu thụ đã hạn chế 

việc phát triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng. 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 4: Tại Trung du và miền núi Bắc Bộ, bò sữa được nuôi tập trung ở cao nguyên nào sau đây? 
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A. Tả Phình. 

B. Nghĩa Lộ. 

C. Mộc Châu. 

D. Than Uyên. 

Hướng dẫn giải 

Trung du và miền núi Bắc Bộ có bò sữa được nuôi nhiều ở Mộc Châu (Sơn La). 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 5: Để phát triển chăn nuôi trâu,bò, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chưa cần thiết phải 

A. Cải tạo các đồng cỏ để giải quyết nguồn thức ăn 

B. Đa dạng các sản phẩm chăn nuôi 

C. Phát triển giao thông vận tải để gắn với thị trường tiêu thụ 

D. Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng để trao đổi kinh nghiệm 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: D 

Câu 6: Ngành chăn nuôi lợn của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển là do 

A. Có diện tích trồng hoa màu lớn 

B. Có nguồn lao động đông đảo 

C. Có thị trường tiêu thụ lớn 

D. Có khí hậu thuận lợi 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: A 

Câu 7: Khó khăn chủ yếu làm cho việc phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở vùng Trung du và miền núi Bắc 

Bộ là 

A. công tác vận chuyển sản phẩm chăn nuôi đến vùng tiêu thụ. 

B. dịch bệnh hại gia súc vẫn đe dọa tràn lan trên diện rộng. 
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C. trình độ chăn nuôi còn thấp kém, khâu chế biến chưa phát triển. 

D. ít đồng cỏ lớn, cơ sở chăn nuôi còn hạn chế. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: A 

Câu 8: Để phát triển chăn nuôi trâu,bò, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chưa cần thiết phải 

A. Cải tạo các đồng cỏ để giải quyết nguồn thức ăn 

B. Đa dạng các sản phẩm chăn nuôi 

C. Phát triển giao thông vận tải để gắn với thị trường tiêu thụ 

D. Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng để trao đổi kinh nghiệm 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: D 

Câu 9: Ngành chăn nuôi lợn của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển là do 

A. Có diện tích trồng hoa màu lớn B. Có nguồn lao động đông đảo 

C. Có thị trường tiêu thụ lớn D. Có khí hậu thuận lợi 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: A 

Câu 10: So với cả nước, đàn trâu của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ chiếm khoảng: 

A. ½                   B. 1/5                C. 2/3              D. 2/5 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: A 

Câu 11: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển chăn nuôi gia súc ở Trung du và miền núi Bắc 

Bộ là 

A. thiếu nước về mùa đông. B. hiện tượng rét đậm, rét hại. 

C. chất lượng đồng cỏ chưa cao. D. địa hình bị chia cắt phức tạp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: B 

Câu 12: Một trong những thế mạnh thế mạnh về nông nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. cây trồng ngắn ngày. B. nuôi thuỷ sản. 
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C. chăn nuôi gia súc lớn. D. chăn nuôi gia cầm. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: C 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

